Tuần 6




Môn: Đạo đức

Tiết 6

CHỦ ĐỀ: TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI KHÁC

Bài 3: Em tôn trọng sự khác biệt của người khác.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Kể được một số biểu hiện tôn trọng sự khác biệt ( về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc, ...) của người khác.

- Biết vì sao phải tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người.

- Thể hiện được bằng lời nói và hành động thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác.

- Không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử vì sự khác biệt về đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc...

* Tích hợp lý tưởng CM,  đạo đức lối ống: Tôn trọng sự khác biệt của người khác ( tiết 3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bút viết, bảng con và phấn/bút lông viết bảng.
- Bộ thẻ cảm xúc, phiếu rèn luyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Tiết 1
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Mở dầu:
Hoạt động 1: Tham gia trò chơi Người bí ẩn và trả lời câu hỏi.
- GV chuẩn bị một số phiếu ghi thông tin (khoảng 4 phiếu), mỗi phiếu ghi tên 1 HS trong lớp (nên chọn một số HS có những điểm khác biệt đặc trưng so với các bạn khác về đặc điểm ngoại hình, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,... để GV có thể liên hệ sát với tình hình thực tế của lớp). Sau đó, GV mời 2 HS tham gia (1 nam, 1 nữ), mỗi em bốc 1 phiếu và mô tả đặc điểm của bạn có tên trong phiếu. Các bạn còn lại đoán tên của “người bí ẩn” trong phiếu. GV khen ngợi, động viên HS trả lời và HS tham gia trò chơi.

- GV nêu câu hỏi cho cả lớp: Vì sao các em tìm được người bí ẩn trong trò chơi này?
- GV tổ chức cho HS liên hệ bản thân và kết nối vào bài học:

- Mỗi bạn chia sẻ điểm khác biệt của mình (GV gợi ý như vùng miền, dân tộc, giới tính, chiều cao, cân nặng, màu tóc, màu mắt, sở thích, tính tình,...).

Gợi ý: GV sử dụng các ý kiến của HS để kết nối vào bài học: Mỗi chúng ta đều có sự khác biệt với mọi người xung quanh, chúng ta cần biết cách chấp nhận sự khác biệt của nhau để hợp tác, giảm sự bất hoà trong giao tiếp. Đồng thời, khi hiểu rõ sự khác biệt và chấp nhận sự khác biệt của người khác, chúng ta biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, nuôi dưỡng những mối quan hệ tốt đẹp ở lớp, trường, gia đình, hàng xóm láng giềng,...
	- HS lắng nghe yêu cầu và tham gia hoạt động Khởi động do GV tổ chức.
HS xung phong trả lời câu hỏi và cho HS nhận xét lẫn nhau.

- HS chia sẻ những đặc điểm khác biệt của mình với cả lớp.

- HS nhận xét lẫn nhau và lắng nghe GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
* Câu chia sẻ mong đợi:
· Giới thiệu đặc điểm khác biệt của bản thân: chiều cao, cân nặng, giới tính, màu da, màu tóc, sở thích, thói quen,…
· Cảm nhận khi có những đặc điểm khác biệt đó:

+ Bản thân như có thêm một màu sắc mới, không trùng lặp với mọi người xung quanh.

+ Tạo nên sự chú ý cho mọi người, dễ dàng thu hút ánh nhìn và mang lại cho bản thân cảm giác tự tin, không mặc cảm.


	2. Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 2: Quan sát tranh và thực hiện yêu cầu:

- GV yêu cầu HS đọc bài, xác định yêu cầu.

- GV yêu cầu HS đọc lời thoại và nêu nội dung tranh.
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi, giao nhiệm vụ cho HS.

- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, chốt kiến thức: Có thái độ tôn trọng nhau dù khác biệt về đặc điểm cá nhân, giới tính, vùng miền, hoàn cảnh sống, dân tộc,... Biểu hiện của sự tôn trọng khác biệt là biết lắng nghe, có thái độ ứng xử lịch sự, sẵn sàng giúp đỡ người khác để họ thích nghi với môi trường mới, cùng học, cùng vui chơi hoà đồng.
- GV nêu yêu cầu để HS tiếp tục suy nghĩ và trả lời: Nêu thêm các hành động, lời nói thể hiện thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác?
- GV nhận xét,tổng kết và chuyển tiếp sang hoạt
động sau.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS đọc cá nhân, nêu nội dung tranh
- HS làm việc cá nhân sau đó trao đổi nhóm đôi: quan sát các tranh trang 16 – 17 SGK và thảo luận nhóm để nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh và nêu biểu hiện tôn trọng sự khác biệt được thể hiện trong các tranh trên.

- Một số nhóm báo cáo kết quả thảo luận, mỗi nhóm báo cáo một tranh. Sau mỗi lượt báo cáo, các nhóm HS khác bổ sung ý kiến.
Tranh 1: Bạn nam biết tôn trọng sự khác biệt. Biểu hiện: Cùng nhau vui chơi không phân biệt giới tính (tôn trọng sự khác biệt giới tính).
Tranh 2: Các bạn nhỏ biết tôn trọng sự khác biệt về đặc điểm cá nhân và năng khiếu, sở trường của từng bạn. Biểu hiện: Biết lắng nghe, có thái độ lịch sự khi bạn biểu diễn, không chê bai hay bình luận ác ý trước khiếm khuyết của bạn (tôn trọng sự khác biệt về đặc điểm cá nhân).
Tranh 3: Các bạn nhỏ biết tôn trọng sự khác biệt của người khác. Biểu hiện: Cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ bạn từ vùng khác đến (tôn trọng sự khác biệt vùng miền).
Tranh 4: Các bạn nhỏ biết tôn trọng sự khác biệt. Biểu hiện: Vui chơi hoà đồng dù khác biệt dân tộc (tôn trọng sự khác biệt dân tộc).
- HS theo dõi.
- HS suy nghĩ, trả lời cá nhân.



	Hoạt động 3: Đọc thông tin và trả lời câu hỏi.

- GV mời HS đọc to thông tin ở trang 17 SGK trước lớp.
- GV nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời: Ý nghĩa của ngày Quốc tế Khoan dung là gì?

- GV nhận xét, động viên HS.
- GV tiếp tục tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi: Theo em, vì sao phải tôn trọng sự khác biệt của người khác?

- GV tổ chức HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- GV chốt lại thông tin sau hoạt động trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.

Gợi ý:
Bất cứ ai cũng có những đặc điểm khác biệt với người khác (có thể mở rộng: ngay cả anh chị em sinh đôi cũng khác nhau về tính cách, sở thích,...) nên cần có thái độ tôn trọng sự khác biệt để giao tiếp hiệu quả, tránh xảy ra mâu thuẫn, nhất là tránh các thái độ phân biệt đối xử, kì thị,... vì đây là các thái độ tiêu cực, làm cho con người cùng học tập, cùng làm việc không vui vẻ và hạnh phúc.
	-HS đọc thông tin.

- HS lắng nghe yêu cầu và trả lời câu hỏi, tương tác về cảm xúc với GV.
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe GV nhận xét, tổng kết hoạt động và chuyển ý sang hoạt động sau.
* Dự kiến câu trả lời:
- Ngày Quốc tế Khoan dung là ngày mọi người dành sự đồng cảm và tôn trọng sự khác biệt đối với người khác.

- Chúng ta cần phải tôn trọng sự khác biệt của người khác là vì:

+ Tôn trọng sự khác biệt cũng là cơ hội để học hỏi những điểm mạnh, điểm tốt của người khác, giúp bản thân mỗi ngày tiến bộ và hoàn thiện
hơn.
+ Tôn trọng sự khác biệt của người khác giúp mỗi người biết cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ nhau.

+ Tôn trọng sự khác biệt của người khác giúp tăng cường tinh thần hợp tác, đoàn kết và giúp cho xã hội cùng phát triển.

	3.Vận dụng:
- GV đúc kết và đưa ra kết luận: Một số lời nói, hành động thể hiện việc tôn trọng sự khác biệt của người khác, tôn trọng các đặc điểm về sinh học (màu da, màu tóc, tính cách, sở thích, giới tính,…), các đặc điểm về xã hội (giai cấp, địa vị,…)

GV dặn dò cho tiết học sau.
	- HS lắng nghe và có thể đặt câu hỏi thắc mắc, nếu có.

HS chuẩn bị cho tiết học sau.
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Môn: Đạo đức

Tiết 7

CHỦ ĐỀ: TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI KHÁC

Bài 3: Em tôn trọng sự khác biệt của người khác.

 ( tiết 2)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Mở dầu:
- GV cho HS hát bài hát.
- GV dẫn dắt, kết nối vào bài học.
	- HS hát, chia sẻ cảm xúc.
- HS nhắc lại tên bài.

	3. Luyện tập, thực hành:
Hoạt động 4: Nhận xét ý kiến 

- GV chiếu lên màn hình hoặc treo lên bảng lần lượt các ý kiến ở trang 18 SGK.

- GV hướng dẫn HS dùng thẻ mặt cười, mặt buồn để trả lời. Nếu đúng, giơ mặt cười; nếu sai, giơ mặt buồn 

- Sau mỗi câu trả lời, GV yêu cầu HS giải thích và kết luận.

-Ý kiến 1: Sai. Vì đó là hành động thể hiện không tôn trọng sự khác biệt của người khác. Nên hoà nhã lịch sự dù khác biệt về sở thích; không chê bai sở thích của người khác.

- Ý kiến 2: Đúng. Vì tôn trọng nhau sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt đẹp và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập, cuộc sống.

- Ý kiến 3: Đúng. Tôn trọng sự khác biệt của người khác giúp chúng ta quan sát và học hỏi những điều hay, điều tốt từ họ.

- Ý kiến 4: Sai. Vì khi tôn trọng sự khác biệt của nhau, chúng ta có thể lắng nghe ý kiến của nhau và bình tĩnh hơn khi thảo luận các ý kiến trong làm việc nhóm, giúp giảm các bất hoà xảy ra trong làm việc nhóm. Tôn trọng sự khác biệt giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn.
Họa động 5: Chọn cách ứng xử phù hợp với mỗi trường hợp và giải thích lí do
- GV tổ chức hoạt động này theo hình thức nhóm nhỏ. GV phát phiếu giao nhiệm vụ để HS thực hiện nối nội dung phù hợp ở cột A với cột B (lưu ý: không cho HS viết vào SGK, nếu có VBT thì có thể sử dụng để cho HS nối trong VBT).

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

Với mỗi tình huống, GV đặt câu hỏi Tại sao lại ứng xử như vậy? Còn cách nào khác hay hơn mà em muốn đề xuất không? để phát huy năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS.

Gợi ý đáp án: a – 5; b – 4; c – 1; d – 2; e – 3.
- GV nhận xét, khen ngợi sự tích cực của HS và bổ sung thêm các tình huống thực tế gần gũi với tâm lí của HS để định hướng các em giao tiếp tích cực trong học tập và cuộc sống.

GV tổng kết và chuyển tiếp sang hoạt động sau.
Hoạt động 6: Bày tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình
GV tổ chức thi đua “Ai nhanh hơn?”, chiếu hoặc đọc từng tình huống trong trang 19 SGK và HS giơ tay trả lời theo nhóm nhỏ. Nhóm nào trả lời nhanh và chính xác, GV khen thưởng phù hợp.
- Sau mỗi tình huống, GV tổ chức cho các nhóm đánh giá, nhận xét lẫn nhau. GV nhận xét và nhấn mạnh thái độ đồng tình hoặc không đồng tình, liên hệ với thực tế lớp học để điều chỉnh hành vi cho HS trong lớp.
- GV có thể mở rộng thêm các tình huống thực tế gắn với HS trong lớp.

- GV tổng kết, khen ngợi các nhóm và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
- GV nhận xét, chốt kiến thức: Có thái độ tôn trọng nhau dù khác biệt về đặc điểm cá nhân, giới tính, vùng miền, hoàn cảnh sống, dân tộc,... Biểu hiện của sự tôn trọng khác biệt là biết lắng nghe, có thái độ ứng xử lịch sự, sẵn sàng giúp đỡ người khác để họ thích nghi với môi trường mới, cùng học, cùng vui chơi hoà đồng.
- GV nêu yêu cầu để HS tiếp tục suy nghĩ và trả lời: Nêu thêm các hành động, lời nói thể hiện thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác?
- GV nhận xét,tổng kết và chuyển tiếp sang hoạt động sau.
	-HS lắng nghe hướng dẫn của GV và nhận nhiệm vụ.

- HS giơ thẻ theo hướng dẫn của GV và trả lời câu hỏi khi tham gia tương tác với GV.

HS lắng nghe GV kết luận.
* Câu trả lời mong đợi:
· Đồng tình với ý kiến 2, 3.
Không đồng tình với ý kiến 1, 4
+ Không đồng tình với ý kiến 1 vì đó là hành động thể hiện việc không tôn trọng sự khác biệt của người khác.

+ Không đồng tình với ý kiến 4 vì hoạt động nhóm là hoạt động chung và sự khác biệt sẽ mang lại cho nhóm một màu sắc mới.
- HS theo dõi.

- HS làm việc nhóm 4. Suy nghĩ cá nhân, sau đó thảo luận trong nhóm.

- 
-Đại diện các nhóm chia sẻ và thuyết trình kết quả. Mỗi trường hợp 1 nhóm trả lời, xoay vòng đến hết 6 tình huống. Các nhóm HS nhận xét và góp ý lẫn nhau.
Gợi ý đáp án: a – 5; b – 4; c – 1; d – 2; e – 3.
HS lắng nghe GV kết luận.
HS lắng nghe hướng dẫn của GV và nhận nhiệm vụ.
- HS giơ tay theo hướng dẫn của GV và trả lời câu hỏi khi tham gia tương tác với GV. HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
Dự kiến các tình huống:

Tình huống a: Không đồng tình. Vì Cốm nên tôn trọng sự khác biệt bằng việc chào hỏi, hỏi thăm khách từ quê lên, cần thể hiện sự thân thiện, niềm nở dù khác biệt về hoàn cảnh sống, vùng miền. Một số hành động Cốm có thể thực hiện như chào hỏi, hỏi thăm sức khoẻ, mời nước, mời cơm, trả lời lịch sự các câu hỏi của khách bằng “Dạ, thưa...”... Nếu khách có dẫn theo em nhỏ hoặc bạn đồng trang lứa thì cùng chơi hoà đồng, vui vẻ.

Tình huống b: Không đồng tình. Vì Bin không tôn trọng sự khác biệt về đặc điểm cá nhân của người khác. Chúng ta cần tôn trọng, giúp đỡ những người có khiếm khuyết trong cuộc sống, điều này thể hiện tính nhân văn, sự đồng cảm giữa con người với con người. Chúng ta cần lên án những lời nói, hành động trêu chọc, kì thị những người kém may mắn trong cuộc sống.

Tình huống c: Không đồng tình. Vì Tin không tôn trọng sự khác biệt ý kiến, quan điểm của người khác. Nhiều ý kiến khác nhau giúp chúng ta có thêm thông tin và làm phong phú ý kiến cho các cuộc thảo luận hoặc làm việc nhóm. Chúng ta nên bình tĩnh lắng nghe, học hỏi cái hay của người khác. Nếu có sự khác biệt quan điểm, cần bình tĩnh giải thích và nêu quan điểm của mình một cách lịch sự, từ tốn.
HS lắng nghe.
HS lắng nghe


	3.Vận dụng:
- GV cho HS chia sẻ một số kiến thức đã được học trong tiết học.
GV dặn dò cho tiết học sau.
	- HS chia sẻ một số kiến thức đã học được.

- HS lắng nghe và có thể đặt câu hỏi thắc mắc, nếu có.

HS chuẩn bị cho tiết học sau.
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Môn: Đạo đức

Tiết 8
CHỦ ĐỀ: TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI KHÁC

Bài 3: Em tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Tiết 3
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Mở dầu:
- GV cho HS hát bài hát.

- GV dẫn dắt, kết nối vào bài học.
2. Luyện tập, thực hành:
Hoạt động 7: Xử lý tình huống
- GV gọi HS đọc bài, xác định yêu cầu.
- GV tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm 4.

- GV mời các nhóm đóng vai trước lớp.
- GV nhận xét, chốt các tình huống.

	- HS hát, chia sẻ cảm xúc.

- HS nhắc lại tên bài.
- HS đọc tình huống, xác định yêu cầu.
- HS làm việc trong nhóm 4, phân công các bạn đóng vai. Mỗi nhóm thực hiện một tình huống theo hình thức bốc thăm.
- Mỗi tình huống một nhóm lên đóng vai, các nhóm khác nhận xét, nêu cách xử lý của nhóm mình, các nhóm đặt câu hỏi phản biện Vì sao các bạn lại ứng xử như vậy?
Dự kiến ứng xử các tình huống
Tình huống 1: Em sẽ khuyên các bạn trong lớp không trêu chọc bạn, em chủ động làm quen và giúp bạn thích với môi trường mới.

Tình huống 2: Em sẽ tôn trọng ý kiến của bác hai, bình tĩnh lắng nghe ý kiến của bác, hỏi thăm sức khỏe của bác và xin được cho cún ở trước nhà, lần sau đến nhà bác sẽ không dẫn theo cún nữa.
Tình huống 3: Em sẽ khuyên các bạn không nên lo lắng và tạo điều kiện cho lê phát huy sở trường của bạn, phân công cho Lê công việc liên quan đến năng khiếu vẽ. Em sẽ chủ động làm quen và giúp đỡ lê thích nghi với môi trường mới.

Tình huống 4: Em không đồng tình với việc làm của Ân vì làm như thế là không tôn trọng sự khác biệt của người khác. Nếu là Cốm, em sẽ chia sẻ cho Cam biết về những thế mạnh, ưu điểm khác của Cam để Cam tự tin hơn về bản thân mình

	3. Vận dụng:

Hoạt động 8: vẽ chân dung của em và chia sẻ những khác biệt mà em muốn mọi người tôn trọng.
- GV yêu cầu HS vẽ chân dung theo gợi ý sơ đồ tư duy trang 20 SGK.
- GV tổ chức cho HS triển lãm tranh.

- GV tổng kết và đưa ra những phương pháp nhắc nhở việc tôn trọng sự khác biệt trong học tập và rèn luyện. 

Hoạt động 9: Thực hiện cách ứng xử thể hiện thái độ tôn trọng sự khác biệt của người khác và chia sẻ với bạn về kết quả thực hiện.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm. Phát cho HS phiếu rèn luyện mang về nhà thực hiện và điền kết quả sau vài tuần rèn luyện. GV hướng dẫn cho HS mang về nhà làm.
- Dặn HS thực hiện để trình bày vào các tiết học sau.
	- HS vẽ chân dung theo gợi ý sơ đồ tư duy trang 20 SGK. HS sáng tạo các hình thức khác nhau để trình bày được năng khiếu hình dáng thói quen, sở thích .. của mình.
- HS triển lãm tranh theo Kĩ thuật phòng tranh để chia sẻ về bản thân, qua đó HS hiểu nhau hơn.

- HS theo dõi.
- Mỗi nhóm chọn một cách ứng xử trong SGK trang 21 đẻ các nhóm thảo luận cách ứng xử.

-HS về nhà thực hiện theo hướng dẫn của GV.

	- GV cho HS chia sẻ các kiến thức đã học và Tích hợp giáo dục Tích hợp lý tưởng CM,  đạo đức lối ống: Tôn trọng sự khác biệt của người khác.
 ? Em đã học được gì qua bài học này?

  ?Em thay đổi điều gì trong suy nghĩ và hành động để tôn trọng sự khác biệt của người khác?
GV nhậ xét, tổng kết: Tôn trọng sự khác biệt của người khác cũng là tôn trọng chính mình.
- GV tổ chức cho HS đọc ghi nhớ.
- GV dặn HS thường xuyên nói các lời nói, hành động tôn trọng sự khác biệt của mọi người: lịch sự, lắng nghe, hợp tác, không phê phán, kì thị nhau.
- GV dặn dò cho tiết học sau.
	-HS suy nghĩ nêu ý kiến của mình.
- HS đọc ghi nhớ: Tôn trọng sự khác biệt của người khác cũng là tôn trọng chính mình.
- HS theo dõi.
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